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Calci carbonat 

Viên nhai 

THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa: 
- Hoạt chất: 
08l6l;earbonrstetit..Gouosiss. a e//GggEOGS. o 1250 mg 

(tương duong 500 mg calci) 

- Tá dược: Manitol, povidon K30, natri lauryl sulfat, 

natri croscarmellose, aspartam, hương bạc hà dạng 

bột, magnesi stearat, talc, green lake. 

CHỈ ĐỊNH: 
- Sử dụng cho những người thiếu calci, tăng nhu cầu 
calci như thiếu niên trong thời ky tăng trưởng, phụ nữ 

đang mang thai, phụ nữ đang cho con bú. 

- Phòng ngừa và điều trị loãng xương & người lớn tuổi, 
phụ nữ & tuổi tién và mãn kinh, bệnh nhân đang 
dùng thuốc corticosteroids. 

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG: 
- Người lớn và trể em từ 12 tuổi Nhai 1 - 2 
viên/ngày. 

- Trễ em từ 1- 12 tuổi: Nhai % - 1 viên/ngày. 

CHONG CHI ĐỊNH: 
- Người mẫn cdm với bất kỳ thành phần nào của 
thuốc. 
- Người bị sỏi calci, tăng calci máu, quá liều do 
vitamin D, sỏi thận và suy thận nặng; người bệnh 

đang dùng digitalis, epinephrine, tăng calci niệu 

nặng, loãng xương do bất động. 

LƯU Ý VÀ THẬN TRỌNG: 
- Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú không gây hại 

khi dùng liều theo nhu cầu thông thường hàng ngày. 

TAC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: 
Thường gặp: ADR > 1/100 

- Hạ huyết áp (chóng mặt), táo bón, ddy hơi, buồn 
nôn, nôn, đỏ bừng, nổi ban, ngứa. 
Ít gặp: 1/100 > ADR > 1/1000 

- Vã mồ hôi, loạn nhịp tim, rối loạn chức năng tim. 
Hiếm gặp: ADR < 1/1000 
- Máu: Huyết khối. 

Thông báo cho bác sĩ những tác dung không mong 

muốn gặp phai khi sử dyng thuốc. 

TƯƠNG TÁC THUỐC: 
- Uống thuốc chứa calci đồng thời với các thuốc sau 
đây có thể làm hạn chế sự hấp thu của thuốc: 
Biphosphonat, levothyroxin, nhóm quinolon, nhóm 

tetracyolin. 

QUA LIỀU VA CACH XỬ TRÍ: 
Qué liều: 
- Dùng quá liều muối calci có thể dẫn đến tăng calci 
huyết. Các triệu chứng tăng calci huyết bao gồm 
chán ăn, budn nôn, nôn ói, táo bón, đau bụng, yếu 
œơ, rối loan tâm thần, khát nước, tiểu nhiều, nhiễm 
calci thận, sỏi thận; trường hợp nặng gây rối loan 

nhip tim và hôn mê. 
Cách xử tri: 
- Tăng calci huyết nhẹ chưa có triệu chứng thường tự 

khdi nếu ngưng dùng calci và thuốc phụ thêm vào 
việc tăng calci như vitamin D. 

- Trong trường hợp tăng calci huyết nặng, điều trị 
khẩn cấp như bù dịch bằng truyền tĩnh mạch natri 
clorid 0,9%, lợi tiểu bằng furosemid hoặc acid 
ethacrynic. Theo dõi nồng độ kali và magnesi trong 

máu, theo dõi điện tâm đổ và dùng các chất chẹn 

beta - adrenecgic để phòng loạn nhịp tim nặng. C6 
thể thẩm phân máu, dùng calcitonin và adrenocorti- 
coid trong điều trị. Xác định nồng độ calci máu theo 

từng khoảng thời gian nhất định một cách đều đặn 
để có định hướng cho điểu trị. 

TRÌNH BÀY: 
- Hộp 1 chai x 30 viên nhai. 

BẢO QUAN: Ở nhiệt độ từ 2590 đến 30°C, nơi khô 
ráo. 

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Không 
dùng thuốc khi quá hạn sử dụng. 

ĐỂ XA TẦM TAY TRE EM. 
ĐỤC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI 
DÙNG. 
KHÔNG DÙNG QUÁ LIỀU CHỈ ĐỊNH. 
Ếu CAN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIEN 
BAC SĨ. 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 0PV 
WH0-GMP. 
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